
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

NO7B-LK35 Khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, Phường Vạn Phúc, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN 361 GLOBAL

0110287309

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ đấu giá)

4530

4. Bán mô tô, xe máy
(trừ đấu giá)

4541

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ đấu giá)

4543

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá)

4610

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn nấm ăn và nấm dược liệu;
- Bán buôn cây dược liệu và nguyên liệu làm thuốc;

4620

8. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Bán buôn đồ uống 4633

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn vacxin và sinh phẩm y tế.

4649(Chính)

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN 361 GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 361 GLOBAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 361 GLOBAL

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0362361361
Email: info@361group.vn

Fax:
Website:
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13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn các loại bao bì dược phẩm; các sản phẩm từ nhựa 
trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm; hóa chất công 
nghiệp, hóa chất tẩy rửa, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn;
- Bán buôn các phụ phẩm khác trong ngành cồn, rượu, nước 
giải khát;
- Bán buôn nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người, 
hóa chất xét nghiệm, vắc xin, sinh phẩm dùng cho người;
- Bán buôn nguyên liệu, thành phẩm thực vật, thực phẩm dinh 
dưỡng có nguồn gốc thảo mộc nhằm nâng cao sức khỏe cho 
người.
- Bán buôn thực phẩm chức năng.

4669

17. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

18. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc.

7120

19. Quảng cáo 7310

20. Bán buôn tổng hợp 4690

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

22. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

27. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các loại trà thảo mộc;
- Sản xuất thực phẩm chức năng.

1079

28. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

29. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất hóa chất công nghiệp, hóa chất tẩy rửa, chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn;
- Chế xuất và sản xuất Collagen, Gelatin thủy phân dùng cho 
dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm.

2029

30. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

31. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

32. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Cho thuê ô tô con có kèm người lái
- Cho thuê ô tô chở khách có kèm người lái

4932

33. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ vận tải hàng không)

5229

35. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

36. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu, thành phần thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dinh dưỡng.

3290

37. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

38. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

39. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI CHI MAI tổ dân phố Đội 
Cấn, Thị Trấn 
Vĩnh Tường, 
Huyện Vĩnh 
Tường, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 20.000.000 2,000

0263030035
64

2 ĐẦU ĐỨC 
ANH

Tầng 4 tòa B1, Tổ 
hợp thương mại 
dịch vụ và nhà ở 
Roman Plaza, 
đường Tố Hữu,  
Phường Đại Mỗ, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.000 80.000.000 8,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 8.000 80.000.000 8,000

0260970054
56
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3 NGUYỄN 
QUANG 
HƯNG

Tầng 4 tòa B1, Tổ 
hợp thương mại 
dịch vụ và nhà ở 
Roman Plaza, 
đường Tố Hữu,  
Phường Đại Mỗ, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 90,000

0260820113
38

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026097005456
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Chợ tổng, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tầng 4 tòa B1, Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Roman Plaza, 
đường Tố Hữu,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẦU ĐỨC ANH Nam

29/10/1997 Kinh Việt Nam

09/02/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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